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L I NÓI Đ UỜ Ầ

------

Cùng v i môn h c k  thu t đi n t  môn h c k  thu t xung s  là mônớ ọ ỹ ậ ệ ử ọ ỹ ậ ố  

h c k  thu t c  s  quan tr ng c a b  môn k  thu t m ch và vi x  lý tínọ ỹ ậ ơ ở ọ ủ ộ ỹ ậ ạ ử  

hi u.  Nó đ c bi t  quan tr ng đ i  v i  h c sinh,  sinh viên c a t t  c  cácệ ặ ệ ọ ố ớ ọ ủ ấ ả  

nghành trong tr ng nh t là ngành đi n t  và đi n xí nghi p c a tr ng ta.ườ ấ ệ ử ệ ệ ủ ườ  

B i v y thông qua vi c làm đ  án s  giúp cho m i sinh viên s  có cái nhìnở ậ ệ ồ ẽ ỗ ẽ  

sâu h n v  môn h c kĩ thu t xung s  này, và qua đây s  giúp cho h c sinh –ơ ề ọ ậ ố ẽ ọ  

sinh viên đánh giá đ c kh  năng tích lu  ki n th c v  môn này đ ng th iượ ả ỹ ế ứ ề ồ ờ  

bi t cách v n d ng môn h c vào th c t .ế ậ ụ ọ ự ế

Dù em đã c  g ng nh ng v n không tránh kh i h n ch  thi u xót vìố ắ ư ẫ ỏ ạ ế ế  

thi u kinh nghi m cũng nh  ki n th c chuyên môn, r t mong đ c s  đóngế ệ ư ế ứ ấ ượ ự  

góp ý ki n c a toàn th  th y cô cùng các b n.ế ủ ể ầ ạ

            Em xin chân thành c m n!ả ơ

Nam Đ nh, ngày…..tháng…..năm2008ị

                                                                         sinh viên th c hi nự ệ  

                                                                                        Đ  Duy Hàỗ
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                       PH N I.  Ý T NG THI T K  M CH ĐI NẦ ƯỞ Ế Ế Ạ Ệ

Đ  tài: Thi t k  m t m ch qu ng cáo g m 5 chu trình ho t đ ng giaoề ế ế ộ ạ ả ồ ạ ộ  

ti p 16 bóng đèn 220v/100w dùng r le ho c SCR ế ơ ặ

Đ  làm đ c đi u m t ch ng trìng qu ng cáo,d i d ng m ch s  thì taể ượ ề ộ ươ ả ướ ạ ạ ố  

ph i s  d ng các lo i IC s , căn c  vào đ  tài đ a ra ý t ng thi t k  m chả ử ụ ạ ố ứ ề ư ưở ế ế ạ  

g m  5 chu trình:ồ

1. M ch đèn 2 sáng 2 t i xen k  t  trái qua ph i.ạ ố ẽ ừ ả

2. M ch sáng d n t  ph i sang trái, t t d n t  ph i sang trái.ạ ầ ừ ả ắ ầ ừ ả

3. M t sáng m t t i d ch xen k  t  trái sang ph i,t t d n t  trái sangộ ộ ố ị ẽ ừ ả ắ ầ ừ  

ph i.ả

4. sáng t  hai đ u vào,r i t t t  gi a ra.ừ ầ ồ ắ ừ ữ

5. hai di m sáng ch y t  hai đ u vào.ể ạ ừ ầ

Sau khi đã đ a ra ý t ng thi t k  m ch thì ta ph i l a ch n linh ki n nàoư ưở ế ế ạ ả ự ọ ệ  

đ  phù h p v i m ch ta đ nh làm 16 bóng đèn đ c coi là 16 đ i t ng đi uể ợ ớ ạ ị ượ ố ượ ề  

khi n, s  d ng IC ghi d ch có nhi u lo i IC ghi d ch nh ng dùng IC 74164 vìể ử ụ ị ề ạ ị ư  

đây là lo i IC thông d ng trên th  tr ng, đây là lo i IC ghi d ch 8 bit.ạ ụ ị ườ ạ ị

S  l ng IC c n đ  đ m b o cho 5 chu trình di n ra là 4 con IC 74164 cóố ượ ầ ể ả ả ễ  

ngã vào d  li u n i ti p và các ngã ra song song, mu n ch ng trình đi uữ ệ ố ế ố ươ ề  

khi n có các tr ng thái khác nhau thì ph i có m ch đ n ch ng trình. Sể ạ ả ạ ế ươ ố 

tr ng thái khác nhau đ c g i là dung l ng c a m ch đ m, có nhi u lo iạ ượ ọ ượ ủ ạ ế ề ạ  

IC đ m nh ng  đây ta ch n IC đ m là 4017, đây là IC đ m th p phân khiế ư ở ọ ế ế ậ  

m ch đ m đ n tr ng thái th  10 n u c  ti p t c có xung đ m thì m ch đ mạ ế ế ạ ứ ế ứ ế ụ ế ạ ế  

t  đ ng tr  v  tr ng thái ban đ u và đ m l i, ta có th  kh ng ch   b t kỳự ộ ở ề ạ ầ ế ạ ể ố ế ở ấ  

tr ng thái nào. Ta dùng 3 IC 4017, m t con dùng đ  nhân s  xung CK,hai conạ ộ ể ố  

dùng đ  đ m ch ng trình và m t con dùng đ  đi u khi n ch ng trình.ể ế ươ ộ ể ề ể ươ
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Các tr ng thái đ u ra c n ph i đ a qua các c ng logic, các c ng c n dùngạ ầ ầ ả ư ổ ổ ầ  

đó là c ng OR 2 đ u vào, c ng OR 3 đ u vào, c ng OR 4 đ u vào, c ngổ ầ ổ ầ ổ ầ ổ  

AND 2 đ u vào.ầ

Đi u ki n đ  cho các IC làm vi c đ c thì ph i có b  t o xung CK vàề ệ ể ệ ượ ả ộ ạ  

ngu n c p cho IC. Ch n IC 555 đ  t o xung, yêu c u có ngu n 12v DC c pồ ấ ọ ể ạ ầ ồ ấ  

cho r le ho c ph n t  công su t đ  giao ti p, ta có th  dùng đèn đ m và làơ ặ ầ ử ấ ể ế ể ệ  

đèn thu n đ  khi nó khoá thì đèn đóng TZT d n bão hoà m c đích đ  khoá Kậ ể ẫ ụ ể  

đóng ng t d t khoát.ắ ứ

T  dòng t i đ  đ n dòng tiêu th , ch n điôt và t  l c ch n bi n áp (sừ ả ể ế ụ ọ ụ ọ ọ ế ơ 

c p, th  c p) phân t  c n n áp đ  IC làm vi c đúng t c đ , n đ nh CK.ấ ứ ấ ử ầ ổ ể ệ ố ộ ổ ị  

Ch n IC n áp 7805.ọ ổ

Giao ti p v i r le ho c SCR đ u có u nh c đi m c a nó dùng r le cóế ớ ơ ặ ề ư ượ ể ủ ơ  

nh c đi m là đóng ng t nhi u d n đ n h ng move và đ t h n, c ng k nhượ ể ắ ề ẫ ế ỏ ắ ơ ồ ề  

h n, dùng SCR r , ti n d ng, linh ho t h n.ơ ẻ ệ ụ ạ ơ

Ch n TZT thu n (n u dùng r le) là A1015 làm đèn đ m.ọ ậ ế ơ ệ

Ch n TZT ng c (n u dùng SCR) là C828 ho c C1815 làm đ m đ  khiọ ượ ế ặ ệ ể  

TZT h i d n thì SCR d n bão hoà.ơ ẫ ẫ

Sau khi đã l a ch n đ c nh ng ph n t  c n ph c v  cho ý t ng thi tự ọ ượ ữ ầ ử ầ ụ ụ ưở ế  

k  m ch ta có th  khái quát m ch qu ng cáo d i d ng s  đ  kh i nh  sau: ế ạ ể ạ ả ướ ạ ơ ồ ố ư
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Nhi m v  các kh i:ệ ụ ố

* Kh i ngu n:ố ồ  có nhi m v  t o ra ngu n c p cho các IC s  ho t đ ng, c pệ ụ ạ ồ ấ ố ạ ộ ấ  

cho r le đóng c t và bóng đèn, nh  v y ngu n yêu c u c  AC và DC.ơ ắ ư ậ ồ ầ ả

- S  đ  m ch đi n: ơ ồ ạ ệ

- Tác d ng linh ki n: ụ ệ

L1, L2 là s  c p và th  c p máy bi n áp, bi n đ i áp xoay chi u Uơ ấ ứ ấ ế ể ổ ề 1 thành 

áp xoay chi u Uề 2 có giá tr  phù h p v i t i.ị ợ ớ ả

D1 → D4 là c u ch nh l u đ i áp xoay chi u thành áp 1 chi u nh p nhô.ầ ỉ ư ổ ề ề ấ

C1, C4 là các t  l c ngu n san b ng đi n áp 1 chi u nh p nhô.ụ ọ ồ ằ ệ ề ấ

C2, C3 là các t  c i thi n quá trình quá đ .ụ ả ệ ộ

- Đ  các IC s  ho t đ ng đ c n đ nh thì ngu n c p cho nó cũng ph iể ố ạ ộ ượ ổ ị ồ ấ ả  

đ c n đ nh, vì các IC s  ho t đ ng t t  ngu n +5v do v y ch n ICượ ổ ị ố ạ ộ ố ở ồ ậ ọ  

n áp lo i 7805 đ c dùng thông d ng h n trong s  các lo i IC khácổ ạ ượ ụ ơ ố ạ  

cùng h , nó có đi n áp ra n đ nh c c tính d ng là +5v và dòng ra làọ ệ ổ ị ự ươ  

1A.

- Ch c năng các chân c a IC 7805:ứ ủ

Chân 1: chân vào

Chân 2: chân mass

Chân 3: chân ra

T  Cụ 2 th ng đ c ch n C = 0,1ườ ượ ọ µF đ  c i thi n quá trình quá đ  và gi aể ả ệ ộ ữ  

cho đi n tr  ra c a m ch đ  nh   t n s  cao.ệ ở ủ ạ ủ ỏ ở ầ ố
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Các IC n áp đ c c u trúc bao g m các kh i t o đi n áp chu n l y m u,ổ ượ ấ ồ ố ạ ệ ẩ ấ ẫ  

khuy ch đ i so sánh, ph n t  đi u ch nh, b o v  quá t i. IC n áp có th  cóế ạ ầ ử ề ỉ ả ệ ả ổ ể  

c u trúc nh  hình v  sau:ấ ư ẽ  

- V i lo i có 3 chân ra (h  78, 79) đi n tr  Rớ ạ ọ ệ ở 1 và R2 đ c đ u bên trongượ ấ  

IC đi n áp ra có tr  s  c  đ nh.ệ ị ố ố ị

- V i lo i có 4 chân, chân s  4 đ c đ  ng  khi đó có th  đi u ch nhớ ạ ố ượ ể ỏ ể ề ỉ  

đi n áp ra t i  chân 3 theo công th c:ệ ả ở ứ







+=

1

21
R

R
UU chr  v i Uớ ch = UĐZ1

Đ  b o v  IC ng i ta thi t k  2 m ch b o v  qua áp và b o v  quá dòng.ể ả ệ ườ ế ế ạ ả ệ ả ệ

R3, R4 và Q3 t o thành m t b o v  quá dòng n u dòng t i l n Uạ ộ ả ệ ế ả ớ R3 l n Qớ 3 mở 

h n ch  dòng vào Bạ ế Q4.

Khi đi n áp vào quá l n ho c do ch p t i l n làm đi n áp ra quá nh  d nệ ớ ặ ậ ả ớ ệ ỏ ẫ  

đ n Uế V – UR > Ut (Ut là đi n áp đánh th ng c a Dệ ủ ủ Z) DZ thông có dòng qua R5, 

R4, R3 làm cho Q3 m  ngay khi dòng qua Rở 3 ch a đ t t i giá tr  max do đó b oư ạ ớ ị ả  

v  đ c Qệ ượ 5 không quá nhi t.ệ

Đi n áp vào Uệ in = Uout + 3v là t t nh t n u nh  h n đi n áp ra không đúng.ố ấ ế ỏ ơ ệ  

N u đi n áp vào l n thì đi n áp ra v n n áp nh ng công su t ch u đ ng c aế ệ ớ ệ ẫ ổ ư ấ ị ự ủ  

IC r  gi m làm cho Ic nóng.ẽ ả
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- Ch n t  chú ý đi n áp chiu đ ng, ch n điôt c n chú ý kh  năng ch iọ ụ ệ ự ọ ầ ả ụ  

đ ng dòng c a t i và đi n áp ng c.ự ủ ả ệ ượ

ĐỖ DUY HÀ :LỚP ĐK-KTĐ1                       7                   LỚP: ĐK -KTĐ1    



 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT XUNG SỐ                            GVHD :TRẦN THANH SƠN
                                                                                                  

Các thông s :ố

Symbol Nom Unit
Power suply Vin +5 V

Output current I0 1 A
Operating temperature Topr 0 ÷  1250 0C
Storage temperature Tstg - 65 ÷  

+1500

0C

* Kh i dao đ ng:ố ộ

- Đ t v n đ : m ch dao đ ng đa hài t o xung vuông có nhi u m ch sặ ấ ề ạ ộ ạ ề ạ ử 

d ng nhi u lo i linh ki n khác nhau đ  l p ráp, s  d ng nhi u ch  đụ ề ạ ệ ể ắ ử ụ ề ế ộ 

làm vi c khác nhau. Xung vuông đ c t o ra đ c ng d ng r ng rãiệ ượ ạ ượ ứ ụ ộ  

có th  làm xung nh p xung đi u khi n….ể ị ề ể

- Ta có m t s  m ch dao đ ng đa hài t o xung vuông nh : m ch daoộ ố ạ ộ ạ ư ạ  

đ ng đa hài dùng TZT, m ch dao đ ng đa hài dùng IC 741, m ch daoộ ạ ộ ạ  

đ ng đa hài dùng IC 555.ộ

- Ch n m ch dao đ ng dùng IC 555: chu trình làm vi c có th  thay đ iọ ạ ộ ệ ể ổ  

đ c, kh  năng cho dòng ra l n, có kh  năng cung c p dòng đ n 200ượ ả ớ ả ấ ế  

mA. Đi n th  ngu n nuôi cho phép bi n đ i r ng t  4,5v ệ ế ồ ế ổ ộ ừ ÷  16v, đ uầ  

ra t ng thích TTL, đ  n đ nh làm vi c cao (bi n đ i 0,005% trongươ ộ ổ ị ệ ế ổ  

m i ỗ 0C).

- S  đ  m ch đi nơ ồ ạ ệ
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- Tác d ng linh ki n: IC 555 dùng đ  t o dao đ ng.ụ ệ ể ạ ộ

R1, VR1, C1 : đ nh t n s  .ị ầ ố

C2 ch ng nhi u.ố ễ

- S  đ  chân IC 555ơ ồ

- S  đ  c u trúc bên trong IC 555ơ ồ ấ

Chân 8: c p ngu n 4,5v ấ ồ ÷  16v 

Chân 1: mass

Chân 2: chân n y (trigger)ả

Chân 3: output

Chân 4: preset khôi ph c l i tr ng thái ban đ uụ ạ ạ ầ

Chân 5: đi u khi n (control)ề ể

Chân 6: chân th mề

Chân 7: chân xả
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- Các đi n tr  R t o thành b  phân áp sao cho:ệ ở ạ ộ

3

2
;

3

B
V

B
V JI

++

==

- O1, O2 là 2 opam

- A1 là m t chuy n m ch, Aộ ể ạ 2 khuy ch đ i đ oế ạ ả

- FF là lo i Flip – Flop RSạ

- Nguyên lý làm vi c: Khi c p ngu n cho m ch ta có ngay ệ ấ ồ ạ

VC = Vpin 6 = Vpin 2 < 
3

B
VI

+

=  nên : S = 1, R = 0, Q = 1, 0=Q (tr ng thái 1ạ  

c a b ng chân lý).ủ ả

⇔ Out = 1, A1 khoá, Vpin 7  = 1⇔ t  C n p đi n t  ụ ạ ệ ừ +B ÷  R1÷  VR1 ⇔ VC tăng 

lên đ n ế
3

2

3

B
V

B
C

++

<<  lúc đó S = 0, R = 0 nên các đ u ra Q và ầ Q  không thay 

đ i t c là ổ ứ 0=Q  t  C ti p t c n p đi n (tr ng thái 2).ụ ế ụ ạ ệ ạ

Khi VC tăng b ng ằ
3

2 B+

 lúc này ta có R = 1, S = 0, 1=Q . T  C b t đ u x  đi nụ ắ ầ ả ệ  

t  +C ừ ÷  VR1 ÷  RCEA1 ÷  mass làm cho VC gi m xu ng.ả ố

Khi 
3

2 B
VC

+

<  thì ta có S = 0, R = 0 đ u ra không đ i t c là ầ ổ ứ 1=Q  t  C ti p t cụ ế ụ  

phóng đi n cho đ n khi ệ ế
3

B
VC

+

=  thì lúc này R v n = 0 còn S = 1 làm cho đ uẫ ầ  

ra  0=Q  lúc này đ u ra lên cao còn Aầ 1  khoá l i t  C b t đ u n p đ  hìnhạ ụ ắ ầ ạ ể  

thành 1 chu kỳ m i.ớ

- B ng chân lýả

S R Q

1 0 0 T  C b t đ u n pụ ắ ầ ạ
0 0 Q0 T  C n pụ ạ
0 1 1 T  C x  đ u ra xu ng th pụ ả ầ ố ấ
0 0 Q0 T  C xụ ả
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